
Lớp Tên
Điểm 

lần 1

Điểm 

phúc 

khảo

ĐH QTKD 8A5 

HN
An 6,00 06.00

ĐH Tin 8A5HN Anh 6,00 06.00

ĐH Điện, điện tử 

9A1 HN
Anh 7.00 07.00

ĐH Kế toán CLC 

7A1 HN
Anh 5,00 05.00

ĐH Điện tử 8A2 

HN
Anh 2,00 08.00

ĐH TCNH 10A3 

HN
Anh 3,50 01.00

ĐH Điện 8A4HN Anh 5,50 05.50

ĐH Tin 8A5HN Anh 6,50 06.50

ĐH Kế toán 7A9 

HN
Bắc 6,50 06.50

ĐH Cơ khí 7A3 

HN
Chiến 6,50 06.50

ĐH Điện tử 8A1 

HN
Chiến 6,80 06.80

CĐ Tin 24A1 HN Chiều 4.50 04.50

ĐH QTKD 10A2 

HN
Chinh 6.50 06.50

ĐH Điều khiển 

TĐH 10A1 HN
Chính 8.00 08.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A2 HN
Công 4,00 04.00

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THI LẦN 1 (Đợt: 1)

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học kỳ: 3 (2016 - 2017)

Căn cứ:

          - Các quyết định hiện hành về việc tổ chức thi kết thúc học phần; Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần;

          - Đề nghị phúc khảo bài thi của SV; Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Trung tâm Khảo thí và các Khoa chuyên môn phối hợp thực hiện.

Nhà trường thông báo kết quả sau khi chấm phúc khảo bài thi như sau:

TT Cơ sở Mã SV Họ đệm Tên học phần
Hình thức 

thi
Ngày thi

1 Hà Nội
1410710000

1
Đỗ Thúy Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận

Tự luận 06/06/2017 HA6.102 Không thay đổi điểm

Phòng thi Ghi chú

06/06/2017 HA6.102

3 Hà Nội
1510410017

4
Lê Quang

Không thay đổi điểm

2 Hà Nội
1410310001

7
Trần Lan An toàn thông tin

Tự luận 29/05/2017 HA7.205 Không thay đổi điểm

Lý thuyết điều khiển tự động
Trắc nghiệm 

máy vi tính
30/05/2017 HA9.T6.PM4

5 Hà Nội
1410420035

6
Nguyễn Phương

Không thay đổi điểm

4 Hà Nội
1310610152

7
Nguyễn Nam Hành nghề kế toán - kiểm toán

Tự luận 08/06/2017 HA9.403 SV xem lại điểm

Điện tử công suất và ứng dụng Tự luận 08/06/2017 HA3.104

7 Hà Nội
1410410000

5
Hà Viết

GV vào nhầm điểm

6 Hà Nội
1610810021

9
Trần Việt Đại số tuyến tính (TCC2)

Tự luận 16/06/2017 HA5.104 Không thay đổi điểm

Kỹ thuật Audio và Video Tự luận 17/06/2017 HA3.203

9 Hà Nội
1310610179

6
Ngô Thị

Không thay đổi điểm

8 Hà Nội
1410310001

7
Trần Lan Thiết kế giao diện người dùng

Tự luận 14/06/2017 HA6.102 Không thay đổi điểm

Hành nghề kế toán - kiểm toán Tự luận 15/06/2017 HA3.103

11 Hà Nội
1410420001

6
Đàm Thuận

Không thay đổi điểm

10 Hà Nội
1310510042

2
Nguyễn Viết Kỹ thuật Laser

Tự luận 03/06/2017 HA8.T4.PM1 Không thay đổi điểm

Anh văn nâng cao 4
Trắc nghiệm 

máy vi tính
31/05/2017 HN_PMT2

13 Hà Nội
1610710011

8
Nguyễn Thị

Không thay đổi điểm

12 Hà Nội
1510350008

3
Tạ Văn Ứng dụng dữ liệu WEB

Tự luận 05/06/2017 HA9.202 Không thay đổi điểm

Đại số tuyến tính (TCC2) Tự luận 08/06/2017 HA9.408

15 Hà Nội
1410430002

9
Nguyễn Thành

Không thay đổi điểm

14 Hà Nội
1610430001

1
Hoàng Xuân Toán giải tích 2 (TCC3)

Kỹ thuật Robot Tự luận 27/05/2017 HA5.102 Không thay đổi điểm



ĐH Cơ khí 8A2 

HN
Công 4,50 04.50

ĐH Điện 8A4HN Công 3,00 00.00

ĐH Cơ khí 7A2 

HN
Cường 0,00 05.50

ĐH Tin 8A2HN Cường 3,50 03.50

CĐ Tin 24A1 HN Cường 5.50 05.50

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A3 HN
Đạt 5,00 05.50

ĐH QTKD 7A3 

HN
Đạt 6,50 06.50

ĐH Cơ khí 8A2 

HN
Đạt 4,50 04.50

ĐH Cơ khí 8A2 

HN
Đạt 6,50 07.00

ĐH Cơ khí 8A2 

HN
Đạt 5,00 05.00

ĐH Cơ khí 9A2 

HN
Điều 6.50 06.50

ĐH Tin 8A4 HN Dịu 5,50 05.50

ĐH Cơ khí 7A2 

HN
Đoàn 4,00 04.00

CĐ Tin 24A1 HN Đức 5.50 05.50

ĐH Điện, điện tử 

9A4 HN
Đức 6.80 06.80

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A2 HN
Đức 6,70 06.70

ĐH QTKD 9A7 

HN
Đức 3.00 03.00

ĐH TCNH 7A4 

HN
Dung 3,00 03.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A2 HN
Dương 8,00 08.00

ĐH Tin 8A3 HN Dương 8,30 08.30

ĐH Điện 8A3 HN Dương 7,00 07.00

CĐ May 23A3 

HN
Dương 0,00 06.50

ĐH Tin 8A3 HN Duyên 1,00 01.00

Tự luận 13/06/2017 HA6.101 Không thay đổi điểm

17 Hà Nội
1410410003

6
Đỗ Minh

16 Hà Nội
1410510002

4
Nguyễn Thành Truyền động thủy lực và khí nén

Tự luận 04/06/2017 HA5.202 GV vào sót điểm

Kỹ thuật Audio và Video Tự luận 17/06/2017 HA3.203

19 Hà Nội
1410310004

4
Nguyễn Văn

GV vào nhầm điểm

18 Hà Nội
1310510036

4
Nguyễn Mạnh Cơ lý thuyết

Tự luận 03/06/2017 HA8.T4.PM1 Không thay đổi điểm

Lập trình .NET Tự luận 10/06/2017 HA9.T6.PM2

21 Hà Nội
1410430004

7
Vương Quốc

Không thay đổi điểm

20 Hà Nội
1510350002

5
Lê Quang Ứng dụng dữ liệu WEB

Tự luận 02/06/2017 HA3.103 Không thay đổi điểm

Lý thuyết điều khiển nâng cao Tự luận 17/06/2017 HA3.103

23 Hà Nội
1410510004

4
Nguyễn Thành

GV chấm sót bài

22 Hà Nội
1310710056

8
Hoàng Thành Nghệ thuật lãnh đạo

Tự luận 10/06/2017 HA5.103 GV chấm sót ý

Truyền động thủy lực và khí nén Tự luận 13/06/2017 HA6.201

25 Hà Nội
1410510004

1
Ngô Quốc

Không thay đổi điểm

24 Hà Nội
1410510004

1
Ngô Quốc Thiết kế xưởng

Trắc nghiệm 

máy vi tính
08/06/2017 HA9.T6.PM2 Không thay đổi điểm

Truyền động thủy lực và khí nén Tự luận 13/06/2017 HA6.201

27 Hà Nội
1410310006

0
Chu Thị

Không thay đổi điểm

26 Hà Nội
1510510018

8
Nguyễn Minh Anh văn 4

Tự luận 05/06/2017 HA5.102 Không thay đổi điểm

Xử lý ảnh Tự luận 13/06/2017 HA6.202

29 Hà Nội
1510350001

6
Đoàn Minh

Không thay đổi điểm

28 Hà Nội
1310510037

0
Nguyễn Tống Thiết kế chế tạo khuôn ép nhựa

Trắc nghiệm 

máy vi tính
30/05/2017 HA9.T6.PM2 Không thay đổi điểm

Ứng dụng dữ liệu WEB Tự luận 03/06/2017 HA8.T4.PM1

31 Hà Nội
1410430021

3
Nguyễn Anh

Không thay đổi điểm

30 Hà Nội
1510410015

5
Lê Cao Lý thuyết điều khiển tự động

Tự luận 14/06/2017 HA8.403 Không thay đổi điểm

Anh văn nâng cao 4
Trắc nghiệm 

máy vi tính
31/05/2017 HN_PMT4

33 Hà Nội
1310810060

7
Nguyễn Thị

Không thay đổi điểm

32 Hà Nội
1510710061

7
Phạm Đình Tài chính doanh nghiệp 1

Tự luận 10/06/2017 HA6.302 Không thay đổi điểm

Thẩm định tín dụng Tự luận 06/06/2017 HA7.206

35 Hà Nội
1410310008

2
Nguyễn Thị Thùy

Không thay đổi điểm

34 Hà Nội
1410430023

7
Trần Hải

Trang bị điện - điện tử các máy 

công nghiệp dùng chung

Tự luận 10/06/2017 HA5.204 Không thay đổi điểm

Truyền thông đa phương tiện
Trắc nghiệm 

máy vi tính
09/06/2017 HN_PMT4

37 Hà Nội
1410160003

5
Đào Thùy

Không thay đổi điểm

36 Hà Nội
1410410040

2
Nguyễn Văn

Trang bị điện - điện tử các máy 

công nghiệp dùng chung

Tự luận 10/06/2017 HA9.T6.PM3 Không thay đổi điểm

Cơ kỹ thuật Tự luận 03/06/2017 HA3.103 GV vào nhầm điểm

38 Hà Nội
1410310008

8
Thái Thị Lập trình .NET



ĐH Tin 8A3 HN Duyên 7,00 07.00

ĐH Kế toán 

8A5HN
Duyên 0,00 00.00

ĐH Tin 7A1 HN Giang 8,00 09.00

ĐH Tin 9A4 HN Hà 5.00 05.00

ĐH Kế toán 10A3 

HN
Hà 1.00 01.00

ĐH TCNH 8A1 

HN
Hà 7,50 07.50

ĐH Điện tử 8A2 

HN
Hà 3,00 03.00

ĐH TCNH 10A2 

HN
Hà 4.00 04.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A1 HN
Hà 3,00 03.00

ĐH Tin 9A2 HN Hải 2.00 05.00

ĐH Tin 10A5 HN Hạnh 1.50 01.50

ĐH TCNH 7A4 

HN
Hạnh 2,00 02.00

ĐH TCNH 10A3 

HN
Hạnh 0.00 00.00

ĐH TCNH 7A3 

HN
Hào 5,00 05.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A1 HN
Hào 3,00 03.00

ĐH Điện tử 8A2 

HN
Hậu 2,00 07.00

ĐH Điện tử 8A2 

HN
Hậu 2,00 02.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A3 HN
Hậu 8,00 08.00

ĐH Điện 8A3 HN Hiên 7,00 07.50

ĐH Kế toán 

8A3HN
Hiền 7,80 07.80

ĐH Kế toán 10A5 

HN
Hiếu 3.00 03.00

ĐH Cơ khí 8A2 

HN
Hiếu 6,00 06.00

ĐH QTKD 9A4 

HN
Hoa 6.00 06.00

39 Hà Nội
1410310008

8
Thái Thị

Tự luận 06/06/2017 NA1.0101 SV xem lại điểm

Truyền thông đa phương tiện
Trắc nghiệm 

máy vi tính
09/06/2017 HN_PMT4

41 Hà Nội
1310310043

4
Đỗ Thị Hà

Không thay đổi điểm

40 Hà Nội
1410610015

9
Trần Thị Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tự luận 10/06/2017 HA9.208 Không thay đổi điểm

Khai phá dữ liệu Tự luận 14/06/2017 HA6.102

43 Hà Nội
1610610023

0
Hoàng Thị

GV cộng sai cơ học

42 Hà Nội
1510310044

8
Nguyễn Thị Thu Toán rời rạc

Tự luận 07/06/2017 HA3.104 Không thay đổi điểm

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin 2
Tự luận 09/06/2017 HA9.503

45 Hà Nội
1410420004

6
Nguyễn Thị

Không thay đổi điểm

44 Hà Nội
1410810060

6
Nguyễn Thị Thu Lập và phân tích dự án đầu tư

Tự luận 08/06/2017 HA9.503 Không thay đổi điểm

Đường lối cách mạng Đảng Cộng 

sản Việt nam
Tự luận 06/06/2017 HA5.302

47 Hà Nội
1410430007

6
Tạ Hồng

Không thay đổi điểm

46 Hà Nội
1610810012

8
Nguyễn Thị Thu Đại số tuyến tính (TCC2)

Tự luận 06/06/2017 HA9.T6.PM4 GV vào nhầm điểm

Kỹ thuật Robot Tự luận 27/05/2017 HA3.104

49 Hà Nội
1610310046

1
Trần Thị Mỹ

Không thay đổi điểm

48 Hà Nội
1510310053

8
Phạm Hồng SQL server

Tự luận 06/06/2017 HA7.207 Không thay đổi điểm

Kỹ thuật lập trình Tự luận 27/05/2017 HA9.T6.PM6

51 Hà Nội
1610810023

7
Trần Mỹ

Không thay đổi điểm

50 Hà Nội
1310810047

4
Nguyễn Thị Hồng Thẩm định tín dụng

Tự luận 04/06/2017 HA5.204 Không thay đổi điểm

Đại số tuyến tính (TCC2) Tự luận 08/06/2017 HA9.401

53 Hà Nội
1410430008

3
Hoàng Đình

SV không đi thi

52 Hà Nội
1310810035

8
Nguyễn Đình

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin 2

Tự luận 08/06/2017 HA3.203 GV vào nhầm điểm

Kỹ thuật Robot Tự luận 27/05/2017 HA3.104

55 Hà Nội
1410420004

9
Nguyễn Thị

Không thay đổi điểm

54 Hà Nội
1410420005

0
Phạm Thị Điện tử công suất và ứng dụng

Tự luận 17/06/2017 HA3.104 Không thay đổi điểm

Điện tử công suất và ứng dụng Tự luận 08/06/2017 HA3.203

57 Hà Nội
1410410011

5
Nguyễn Thị

Không thay đổi điểm

56 Hà Nội
1410430008

4
Nguyễn Xuân Lý thuyết điều khiển nâng cao

Trắc nghiệm 

máy vi tính
31/05/2017 HN_PMT4 Không thay đổi điểm

Trang bị điện - điện tử các máy 

công nghiệp dùng chung
Tự luận 10/06/2017 HA7.205

59 Hà Nội
1610610045

5
Bùi Đức

GV chấm sót ý

58 Hà Nội
1410610099

4
Phạm Thị Thu Anh văn nâng cao 4

Tự luận 13/06/2017 HA3.303 Không thay đổi điểm

Xác suất - Thống kê (TCĐ1) Tự luận 06/06/2017 HA9.203

61 Hà Nội
1510710005

1
Đàm Thị Quỳnh

Không thay đổi điểm

60 Hà Nội
1410510033

8
Nguyễn Trung Truyền động thủy lực và khí nén

Tài chính doanh nghiệp 1 Tự luận 14/06/2017 HA8.202 Không thay đổi điểm



ĐH Kế toán 7A9 

HN
Hoa 06.50

ĐH Kế toán 7A3 

HN
Hoa 0,80 00.00

ĐH Kế toán 

8A2HN
Hoa 6,50 06.50

ĐH QTKD 8A1 

HN
Hoa 2,00 02.00

ĐH QTKD 8A6 

HN
Hòa 7,00 07.00

ĐH Tin 8A3 HN Hoàn 6,00 06.00

ĐH Cơ khí 8A3 

HN
Hợi 5,00 05.00

ĐH Cơ khí 8A3 

HN
Hợi 6,50 06.50

ĐH May 8A3 HN Huế 8,00 08.00

ĐH May 8A1 HN Huế 6,50 06.50

ĐH QTKD 8A6 

HN
Hương 6,00 06.00

ĐH QTKD 8A1 

HN
Hương 2,00 02.00

ĐH Thực phẩm 

7A3 HN
Hường 5,80 05.80

ĐH Điều khiển 

TĐH 9A2 HN
Hưởng 3.00 03.00

ĐH Tin 8A3 HN Huy 0,00 00.00

ĐH Điều khiển & 

Tự động hóa CLC 

7A1 HN

Huy 0,00 08.00

ĐH Kế toán 

8A2HN
Huyền 3,00 03.00

ĐH Tin 9A3 HN Huyền 3.00 03.00

ĐH TCNH 10A3 

HN
Huyền 7.50 07.50

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A2 HN
Khánh 3,00 03.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 7A1 HN
Khánh 4,00 04.00

Tự luận 15/06/2017 HA5.302 GV vào sót điểm

63 Hà Nội
1310610128

5
Nguyễn Phương

62 Hà Nội
1310610181

3
Nguyễn Thị Mai Hành nghề kế toán - kiểm toán

Trắc nghiệm 

máy vi tính
06/06/2017 HN_PMT3 Không thay đổi điểm

Kế toán doanh nghiệp xây lắp
Trắc nghiệm 

máy vi tính
02/06/2017 HN_PMT2

65 Hà Nội
1410710068

8
Trần Thị

SV có đề nghị phúc 

khảo khi TT Khảo thí 

chưa công bố điểm. Đề 

nghị SV tra cứu lại điểm 

64 Hà Nội
1410610099

9
Nguyễn Thị Thanh Kế toán thuế

Tự luận 06/06/2017 HA6.301 Không thay đổi điểm

Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận 06/06/2017 HA6.301

67 Hà Nội
1410310012

8
Ngô Thị

Không thay đổi điểm

66 Hà Nội
1410710018

2
Nguyễn Thị Phân tích hoạt động kinh doanh 

Tự luận 13/06/2017 HA3.303 Không thay đổi điểm

Lập trình .NET Tự luận 10/06/2017 HA9.T6.PM4

69 Hà Nội
1410510010

9
Nguyễn Tiến

Không thay đổi điểm

68 Hà Nội
1410510010

9
Nguyễn Tiến Truyền động thủy lực và khí nén

Tự luận 26/05/2017 HA7.307 Không thay đổi điểm

Trang bị điện - điện tử các máy 

công nghiệp dùng chung
Tự luận 17/06/2017 HA5.102

71 Hà Nội
1410120011

0
Phạm Thị

Không thay đổi điểm

70 Hà Nội
1410120010

7
Bùi Thị Như Tổ chức quản lý ngành may 

Tự luận 11/06/2017 HA5.202 Không thay đổi điểm

Đường lối cách mạng Đảng Cộng 

sản Việt nam
Tự luận 06/06/2017 HA6.101

73 Hà Nội
1410710070

3
Nguyễn Thu

Không thay đổi điểm

72 Hà Nội
1410710021

2
Nguyễn Thị Thanh Quản trị chuỗi cung ứng

Tự luận 30/05/2017 HA7.306 Không thay đổi điểm

Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận 06/06/2017 HA5.304

75 Hà Nội
1510430039

2
Trần Đình

Không thay đổi điểm

74 Hà Nội
1310210056

2
Liêu Thị

Công nghệ chế biến thịt và các 

sản phẩm từ thịt

Tự luận 10/06/2017 HA9.T6.PM5 Không thay đổi điểm

Điện tử công suất và ứng dụng Tự luận 27/05/2017 HA9.401

77 Hà Nội
1310430013

2
Nguyễn Quang

Không thay đổi điểm

76 Hà Nội
1410310016

2
Trần Quang Lập trình .NET

Tự luận 14/06/2017 HA5.302 Không thay đổi điểm

Điều khiển quá trình Tự luận 03/06/2017 HA3.303

79 Hà Nội
1510310037

3
Nguyễn Ngọc

SV xem lại điểm

78 Hà Nội
1410610102

8
Phạm Thanh Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tự luận 08/06/2017 HA9.408 Không thay đổi điểm

Toán rời rạc Tự luận 10/06/2017 HA9.303

81 Hà Nội
1410430011

1
Nguyễn Duy

Không thay đổi điểm

80 Hà Nội
1610810025

2
Đặng Thị Đại số tuyến tính (TCC2)

Tự luận 12/06/2017 HA3.203 Không thay đổi điểm

Kỹ thuật Robot Tự luận 27/05/2017 HA5.202 Không thay đổi điểm

82 Hà Nội
1310430019

5
Lê Đắc Thiết kế logic mạch số



CĐ Tin 24A1 HN Khởi 5.00 05.00

ĐH Tin 8A4 HN Kiều 4,50 04.50

ĐH Điều khiển 

TĐH 9A4 HN
Kim 4.00 04.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A3 HN
Kỳ 8,00 08.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A3 HN
Kỳ 8,00 08.50

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A3 HN
Kỳ 7,00 08.00

ĐH QTKD 9A2 

HN
Lan 6.00 06.00

ĐH May 8A3 HN Lan 5,00 05.00

ĐH May 8A3 HN Lệ 8,00 08.00

ĐH May 8A3 HN Lệ 6,50 06.50

ĐH TCNH 10A3 

HN
Linh 6.00 06.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 9A2 HN
Linh 2.00 02.00

ĐH TCNH 7A4 

HN
Linh 7,50 07.50

ĐH Thực phẩm 

8A1 HN
Linh 4,50 04.50

ĐH Thực phẩm 

7A3 HN
Linh 0,00 00.00

ĐH Kế toán 

8A2HN
Linh 7,00 07.00

ĐH Kế toán 

8A2HN
Linh 6,80 06.80

ĐH Tin 8A2HN Linh 6,00 06.00

ĐH Thực phẩm 

9A2 HN
Linh 3.80 05.80

ĐH QTKD 8A8 

HN
Linh 3,00 03.00

ĐH Kế toán 8A1 

HN
Linh 4,00 04.00

ĐH Điện 8A1 HN Lĩnh 4.00 04.00

ĐH TCNH 8A4 

HN
Loan 4,50 05.00

83 Hà Nội
1510350002

1
Kiều Văn

Tự luận 10/06/2017 HA9.T6.PM1 Không thay đổi điểm

Ứng dụng dữ liệu WEB Tự luận 03/06/2017 HA8.T4.PM2

85 Hà Nội
1510430044

3
Vũ Hoàng

Không thay đổi điểm

84 Hà Nội
1410310018

0
Trần Thị Lập trình .NET

Tự luận 17/06/2017 HA5.202 Không thay đổi điểm

Hệ thống cung cấp điện Tự luận 13/06/2017 HA8.305

87 Hà Nội
1410430026

1
Nguyễn Minh

Không thay đổi điểm

86 Hà Nội
1410430026

1
Nguyễn Minh Lý thuyết điều khiển nâng cao

Tự luận 10/06/2017 HA7.207 GV cộng sai cơ học

Điều khiển truyền động điện Tự luận 14/06/2017 HA1.301

89 Hà Nội
1510710069

6
Phùng Thị

GV cộng sai cơ học

88 Hà Nội
1410430026

1
Nguyễn Minh

Trang bị điện - điện tử các máy 

công nghiệp dùng chung

Tự luận 26/05/2017 HA7.206 Không thay đổi điểm

Tài chính doanh nghiệp 1 Tự luận 14/06/2017 HA8.402

91 Hà Nội
1410120015

0
Phạm Thị

Không thay đổi điểm

90 Hà Nội
1410120014

8
Vũ Thị Tổ chức quản lý ngành may 

Tự luận 06/06/2017 HA7.107 Không thay đổi điểm

Tổ chức quản lý ngành may Tự luận 26/05/2017 HA7.206

93 Hà Nội
1610810026

4
Nguyễn Thị

Không thay đổi điểm

92 Hà Nội
1410120015

0
Phạm Thị

Đường lối cách mạng Đảng Cộng 

sản Việt nam

Tự luận 27/05/2017 HA9.301 Không thay đổi điểm

Đại số tuyến tính (TCC2) Tự luận 08/06/2017 HA9.502

95 Hà Nội
1310810028

3
Lê Thuỳ

Không thay đổi điểm

94 Hà Nội
1510430012

0
Lê Văn Điện tử công suất và ứng dụng

Trắc nghiệm 

máy vi tính
15/05/2017 HA9.T6.PM6 Không thay đổi điểm

Thị trường các công cụ phát sinh Tự luận 09/06/2017 HA1.201

97 Hà Nội
1310210056

6
Nguyễn Thị Yến

Không thay đổi điểm

96 Hà Nội
1410210008

8
Phạm Thị Thuỳ Anh văn nâng cao 4

Trắc nghiệm 

máy vi tính
06/06/2017 HN_PMT5 Không thay đổi điểm

Công nghệ chế biến chè, cafe, 

thuốc lá

Trắc nghiệm 

máy vi tính
07/06/2017 HN_PMT5

99 Hà Nội
1410610105

3
Trần Thị Phương

Không thay đổi điểm

98 Hà Nội
1410610120

6
Nguyễn Thị Kế toán thuế

Tự luận 13/06/2017 HA6.102 Không thay đổi điểm

Kế toán thuế
Trắc nghiệm 

máy vi tính
06/06/2017 HN_PMT5

101 Hà Nội
1510210030

1
Trần Mỹ

Không thay đổi điểm

100 Hà Nội
1410310019

2
Nguyễn Thị Mỹ Xử lý ảnh

Tự luận 14/06/2017 HA6.201 Không thay đổi điểm

Tổ chức quản lý nhà máy thực 

phẩm
Tự luận 13/06/2017 HA9.308

103 Hà Nội
1410610104

4
Hà Thị Mỹ

GV cộng sai cơ học

102 Hà Nội
1410710028

1
Lê Thị Thùy Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tự luận 27/05/2017 HA3.203 Không thay đổi điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh Tự luận 14/06/2017 HA6.101

105 Hà Nội
1410810049

9
Đỗ Thị

Không thay đổi điểm

104 Hà Nội
1410410018

5
Nguyễn Duy Vẽ thiết kế điện, điện tử

Tài chính công Tự luận 08/06/2017 HA3.203 GV cộng sai cơ học



ĐH Điều khiển & 

Tự động hóa CLC 

7A1 HN

Lộc 0,00 08.00

ĐH Cơ khí 7A3 

HN
Long 6,00 06.00

ĐH Cơ khí 7A3 

HN
Long 6,00 06.00

ĐH Tin 9A3 HN Long 3.00 03.00

ĐH May 10A3 

HN
Lương 0.00 08.00

ĐH Dệt 8A HN Mai 5,80 05.80

CĐ Tin 24A1 HN Mạnh 1.00 01.00

ĐH Tin 9A2 HN Mạnh 3.00 05.00

ĐH TCNH 9A1 

HN
Minh 1.00 10.00

ĐH Tin 9A3 HN Minh 3.00 03.00

ĐH Cơ khí 8A2 

HN
Minh 0,00 06.00

CĐ Tin 24A1 HN Minh 6.00 06.00

ĐH TCNH 7A2 

HN
My 6,00 06.00

ĐH Kế toán 9A3 

HN
Mỹ 6.50 06.50

ĐH Tin 9A1 HN Nam 6.00 06.00

ĐH Tin 9A1 HN Nam 6.50 06.50

ĐH Tin 10A5 HN Nga 1.50 01.50

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A2 HN
Ngàn 6,50 06.50

ĐH TCNH 8A4 

HN
Ngân 7,50 08.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A3 HN
Ngát 6,00 06.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 9A1 HN
Nghĩa 6.00 06.50

ĐH Điều khiển 

TĐH 9A2 HN
Nghiêm 7.00 07.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 9A2 HN
Nghiêm 3.50 03.50

Tự luận 09/06/2017 MK_CLC1 GV vào nhầm điểm

107 Hà Nội
1320510000

6
Nguyễn Lê

106 Hà Nội
1310430011

5
Đàm Xuân Thiết kế hệ thống tự động hóa

Tự luận 29/05/2017 HA3.104 Không thay đổi điểm

Thiết kế chế tạo khuôn ép nhựa Tự luận 05/06/2017 HA3.104

109 Hà Nội
1510310005

7
Đào Thăng

Không thay đổi điểm

108 Hà Nội
1320510000

6
Nguyễn Lê Tính toán thiết kế Robot

Tự luận 07/06/2017 HA9.202 GV vào nhầm điểm

Toán rời rạc Tự luận 10/06/2017 HA9.305

111 Hà Nội
1420110000

5
Nguyễn Thị

Không thay đổi điểm

110 Hà Nội
1610120026

2
Đặng Thị Xác suất - Thống kê (TCĐ1)

Tự luận 03/06/2017 HA8.T4.PM1 Không thay đổi điểm

Anh văn nâng cao 4
Trắc nghiệm 

máy vi tính
01/06/2017 HN_PMT5

113 Hà Nội
1510310070

0
Vũ Hùng

Không thay đổi điểm

112 Hà Nội
1510350002

8
Ngô Đức Ứng dụng dữ liệu WEB

Tự luận 16/06/2017 HA9.201 GV vào nhầm điểm

SQL server Tự luận 06/06/2017 HA9.T6.PM3

115 Hà Nội
1510310056

0
Phạm Thành

GV vào nhầm điểm

114 Hà Nội
1510810008

6
Dương Thị Kinh tế lượng

Tự luận 13/06/2017 HA6.101 GV vào nhầm điểm

Toán rời rạc Tự luận 10/06/2017 HA9.201

117 Hà Nội
1510350002

0
Hoàng Quốc

Không thay đổi điểm

116 Hà Nội
1410510016

7
Nguyễn Công Truyền động thủy lực và khí nén

Tự luận 13/06/2017 HA1.301 Không thay đổi điểm

Ứng dụng dữ liệu WEB Tự luận 03/06/2017 HA8.T4.PM1

119 Hà Nội
1510610071

8
Nguyễn Thị

Không thay đổi điểm

118 Hà Nội
1310810066

5
Tống Thị Trà Quản trị rủi ro tài chính

Tự luận 14/06/2017 HA8.201 Không thay đổi điểm

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
Trắc nghiệm 

máy vi tính
30/05/2017 HA9.T6.PM5

121 Hà Nội
1510310024

9
Mai Xuân

Không thay đổi điểm

120 Hà Nội
1510310024

9
Mai Xuân Cấu trúc dữ liệu nâng cao

Tự luận 27/05/2017 HA9.T6.PM5 Không thay đổi điểm

Toán rời rạc Tự luận 10/06/2017 HA9.201

123 Hà Nội
1410430027

2
Phạm Quang

Không thay đổi điểm

122 Hà Nội
1610310049

4
Nguyễn Thị Minh Kỹ thuật lập trình

Tự luận 08/06/2017 HA3.203 GV cộng sai cơ học

Kỹ thuật Robot Tự luận 27/05/2017 HA5.102

125 Hà Nội
1410430014

0
Trần Thị

Không thay đổi điểm

124 Hà Nội
1410810051

6
Đàm Thị Hải Tài chính công

Tự luận 10/06/2017 HA9.102 GV cộng sai cơ học

Kỹ thuật Robot Tự luận 27/05/2017 HA5.102

127 Hà Nội
1510430043

6
Trương Xuân

Không thay đổi điểm

126 Hà Nội
1510430026

5
Nguyễn Tuấn Vi điều khiển và ứng dụng

Tự luận 10/06/2017 HA9.102
SV vi phạm quy chế thi 

bị trừ 50% điểm bài thi

Hệ thống cung cấp điện Tự luận 13/06/2017 HA8.208 Không thay đổi điểm

128 Hà Nội
1510430043

6
Trương Xuân Vi điều khiển và ứng dụng



ĐH Tin 10A8 HN Ngọc 0.00 08.00

ĐH Điện 7A1 HN Nhật 5,00 07.00

ĐH Kế toán 7A7 

HN
Nhung 5,00 05.00

ĐH Kế toán 7A6 

HN
Nhung 0,00 07.00

ĐH QTKD 8A7 

HN
Ninh 5,50 05.50

CĐ Kế toán 23A1 

HN
Oanh 8,00 08.50

ĐH Kế toán 

8A3HN
Oanh 7,80 07.80

ĐH Điện 8A1 HN Phong 0,00 07.00

ĐH Cơ khí 7A2 

HN
Phúc 0,00 07.00

ĐH May 8A1 HN Phương 7,50 07.50

ĐH Tin 8A3 HN Quân 3,50 03.50

CĐ Tin 24A1 HN Quảng 7.50 07.50

ĐH Kế toán 

8A3HN
Quyên 2,00 02.00

ĐH TCNH 10A3 

HN
Sâm 3.00 03.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A1 HN
Sang 4,00 04.00

CĐ Tin 23A1 HN Sơn 9,00 09.00

CĐ Tin 23A1 HN Sơn 3,50 03.50

CĐ Tin 23A1 HN Sơn 3,00 08.00

CĐ Tin 23A1 HN Sơn 2,50 02.50

CĐ Tin 23A1 HN Sơn 3,50 08.00

CĐ Tin 23A1 HN Sơn 8,00 08.00

CĐ Tin 23A1 HN Sơn 8,00 08.00

CĐ Tin 23A1 HN Sơn 4,00 08.00

129 Hà Nội
1610310080

7
Bùi Thị

Tự luận 05/06/2017 HA3.203 GV vào nhầm điểm

Kỹ thuật lập trình Tự luận 27/05/2017 HA9.T6.PM5

131 Hà Nội
1310610166

5
Phạm Thị Hồng

GV vào nhầm điểm

130 Hà Nội
1310410038

5
Trần Xuân

Thiết kế, lập trình điều khiển cho 

robot

Tự luận 09/06/2017 HA3.103 GV vào sót điểm

Hành nghề kế toán - kiểm toán Tự luận 15/06/2017 HA3.103

133 Hà Nội
1410710039

5
Ngô Xuân

Không thay đổi điểm

132 Hà Nội
1310610157

7
Nguyễn Thị Trang Kế toán ngân sách xã phường

Tự luận 03/06/2017 HA9.106 GV cộng sai cơ học

Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận 06/06/2017 HA5.204

135 Hà Nội
1410610055

4
Phạm Thị Kiều

Không thay đổi điểm

134 Hà Nội
1410650016

3
Trần Thị Kế toán tài chính 1 

Tự luận 10/06/2017 HA6.202 GV vào sót điểm

Kế toán hành chính sự nghiệp
Trắc nghiệm 

máy vi tính
29/05/2017 HN_PMT4

137 Hà Nội
1310510023

6
Nguyễn Đức

Không thay đổi điểm

136 Hà Nội
1410410037

9
Trịnh Thị

Trang bị điện - điện tử các máy 

công nghiệp dùng chung

Tự luận 26/05/2017 HA7.306 Không thay đổi điểm

Kinh tế công nghiệp và quản trị 

chất lượng
Tự luận 04/06/2017 HA5.102

139 Hà Nội
1410310026

4
Vũ Việt

GV vào nhầm điểm

138 Hà Nội
1410120024

3
Nguyễn Thị Hồng Tổ chức quản lý ngành may 

Tự luận 03/06/2017 HA8.T4.PM1 Không thay đổi điểm

Xử lý ảnh Tự luận 13/06/2017 HA6.202

141 Hà Nội
1410610092

2
Phạm Linh

Không thay đổi điểm

140 Hà Nội
1510350003

8
Nguyễn Đình Ứng dụng dữ liệu WEB

Tự luận 08/06/2017 HA9.502 Không thay đổi điểm

Phân tích báo cáo tài chính Tự luận 10/06/2017 HA3.203

143 Hà Nội
1410430028

7
Nguyễn Văn

Không thay đổi điểm

142 Hà Nội
1610810028

9
Dương Hồng Đại số tuyến tính (TCC2)

Tự luận 06/06/2017 HA9.T6.PM6 Không thay đổi điểm

Điều khiển truyền động điện Tự luận 14/06/2017 HA5.304

145 Hà Nội
1210310051

3
Nguyễn Văn

Không thay đổi điểm

144 Hà Nội
1210310051

3
Nguyễn Văn Kỹ thuật mô phỏng

Tự luận 04/06/2017 HA3.104 GV vào nhầm điểm

Truyền thông đa phương tiện
Trắc nghiệm 

máy vi tính
04/06/2017 HN_PMT1

147 Hà Nội
1210310051

3
Nguyễn Văn

Không thay đổi điểm

146 Hà Nội
1210310051

3
Nguyễn Văn

Phân tích và thiết kế các hệ thống 

thông tin

Tự luận 06/06/2017 HA9.T6.PM6 GV vào nhầm điểm

Quản lý dự án công nghệ thông 

tin

Trắc nghiệm 

máy vi tính
03/06/2017 HN_PMT2

149 Hà Nội
1210310051

3
Nguyễn Văn

Không thay đổi điểm

148 Hà Nội
1210310051

3
Nguyễn Văn Lập trình .NET

Tự luận 03/06/2017 HA3.103 Không thay đổi điểm

Thiết kế giao diện người dùng Tự luận 04/06/2017 HA5.202

151 Hà Nội
1210310051

3
Nguyễn Văn

Không thay đổi điểm

150 Hà Nội
1210310051

3
Nguyễn Văn Mạng không dây và di động

Xử lý ảnh Tự luận 02/06/2017 HA1.201 GV vào nhầm điểm



CĐ Tin 23A1 HN Sơn 4,00 08.00

ĐH Điện tử 8A2 

HN
Sơn 2,00 05.00

ĐH Tin 9A5 HN Sơn 5.50 05.50

ĐH Điện, điện tử 

9A6 HN
Tài 0.00 00.00

ĐH Điện 8A2HN Tài 4,00 04.00

ĐH Cơ khí 9A1 

HN
Tài 5.80 05.80

ĐH Điện 8A2HN Thái 0.00 00.00

ĐH Kế toán 7A4 

HN
Thái 4,00 04.00

ĐH Kế toán 7A4 

HN
Thái 5,00 06.00

ĐH Cơ khí 8A2 

HN
Thắng 5,00 05.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 9A4 HN
Thắng 2.00 02.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A2 HN
Thắng 6,50 00.50

ĐH Thực phẩm 

7A2 HN
Thanh 1,50 01.50

ĐH QTKD 9A5 

HN
Thanh 5.50 05.50

ĐH Tin 9A4 HN Thành 4.00 04.00

ĐH Tin 8A3 HN Thành 6,50 06.50

ĐH Điều khiển 

TĐH 7A1 HN
Thành 4,00 07.00

CĐ Tin 24A1 HN Thành 0.00 00.00

ĐH QTKD 7A2 

HN
Thảo 5.00 05.00

ĐH Tin 8A1 HN Thi 0,00 05.00

ĐH May 7A3HN Thơ 6,30 06.30

ĐH Tin 8A3 HN Thơm 2,00 02.00

ĐH QTKD 8A1 

HN
Thu 2,00 02.00

ĐH Tin 8A2HN Thu 6,00 06.00

Tự luận 06/06/2017 HA9.T6.PM6 GV vào nhầm điểm

153 Hà Nội
1410420013

7
Vũ Văn

152 Hà Nội
1210310051

3
Nguyễn Văn SQL server

Tự luận 06/06/2017 HA9.T6.PM1 Không thay đổi điểm

Điện tử công suất và ứng dụng Tự luận 08/06/2017 HA3.303

155 Hà Nội
1510410045

2
Nguyễn Văn

GV vào nhầm điểm

154 Hà Nội
1510310003

3
Đặng Giang SQL server

Tự luận 27/05/2017 HA3.104 Không thay đổi điểm

Điện tử công suất và ứng dụng Tự luận 27/05/2017 HA9.402

157 Hà Nội
1510510002

0
Đặng Tuấn

Không thay đổi điểm

156 Hà Nội
1410410027

9
Phạm Tiến Vẽ thiết kế điện, điện tử

Tự luận 27/05/2017 HA9.402 Không thay đổi điểm

Công nghệ chế tạo máy 2
Trắc nghiệm 

máy vi tính
03/06/2017 HA9.T6.PM3

159 Hà Nội
1310610141

5
Phạm Hồng

Không thay đổi điểm

158 Hà Nội
1410410028

5
Nguyễn Văn Điện tử công suất và ứng dụng

Tự luận 04/06/2017 HA5.202 GV cộng sai cơ học

Hành nghề kế toán - kiểm toán Tự luận 15/06/2017 HA3.203

161 Hà Nội
1410510023

5
Nguyễn Đức

Không thay đổi điểm

160 Hà Nội
1310610141

5
Phạm Hồng Kế toán tài chính 3

Tự luận 27/05/2017 HA9.301 Không thay đổi điểm

Trang bị điện - điện tử các máy 

công nghiệp dùng chung
Tự luận 17/06/2017 HA5.202

163 Hà Nội
1420430001

9
Nguyễn Phú

Không thay đổi điểm

162 Hà Nội
1510430030

7
Nguyễn Văn Điện tử công suất và ứng dụng

Tự luận 12/06/2017 HA5.102 Không thay đổi điểm

Kỹ thuật Robot Tự luận 27/05/2017 HA3.103

165 Hà Nội
1510710069

9
Phương Thị Hà

Không thay đổi điểm

164 Hà Nội
1310210050

8
Nguyễn Thị Công nghệ chế biến lương thực

Tự luận 10/06/2017 HA9.208 Không thay đổi điểm

Tài chính doanh nghiệp 1 Tự luận 14/06/2017 HA8.401

167 Hà Nội
1410310052

3
Nguyễn Bá

Không thay đổi điểm

166 Hà Nội
1510310006

1
Đào Văn Toán rời rạc

Tự luận 05/06/2017 HA6.101 GV vào nhầm điểm

Lập trình .NET Tự luận 10/06/2017 HA9.T6.PM4

169 Hà Nội
1510350001

1
Đỗ Phan

Không thay đổi điểm

168 Hà Nội
1310430008

2
Tạ Văn

Thiết kế, lập trình điều khiển cho 

robot

Tự luận 07/06/2017 HA9.202 Không thay đổi điểm

Ứng dụng dữ liệu WEB Tự luận 03/06/2017 HA8.T4.PM1

171 Hà Nội
1410310029

0
Nguyễn Chí

SV xem lại điểm

170 Hà Nội
1310710080

5
Vũ Thị Xác suất - Thống kê (TCĐ1)

Trắc nghiệm 

máy vi tính
05/06/2017 HN_PMT3 Không thay đổi điểm

An toàn thông tin Tự luận 06/06/2017 HA5.204

173 Hà Nội
1410310029

5
Nguyễn Thị Minh

GV vào nhầm điểm

172 Hà Nội
1210120018

8
Nguyễn Thị

Hệ thống quản lý chất lượng 

ngành may

Tự luận 06/06/2017 HA5.304 Không thay đổi điểm

An toàn thông tin Tự luận 06/06/2017 HA7.205

175 Hà Nội
1410310029

7
Quyền Minh

Không thay đổi điểm

174 Hà Nội
1410710079

7
Trần Thị Phân tích hoạt động kinh doanh 

Xử lý ảnh Tự luận 13/06/2017 HA7.205 Không thay đổi điểm



ĐH TCNH 10A3 

HN
Thu 2.00 02.00

ĐH QTKD 8A1 

HN
Thu 6,50 06.50

ĐH TCNH 10A3 

HN
Thư 5.00 05.00

ĐH Dệt 10AHN Thuật 0.00 00.00

ĐHLT Kế toán 

8A2 HN
Thúy 0,00 00.00

ĐH May 9A3 HN Thủy 5.50 05.50

ĐH TCNH 9A2 

HN
Thủy 7.00 07.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 9A1 HN
Tiệm 6.50 07.00

ĐH QTKD 10A6 

HN
Tiên 6.50 06.50

ĐH Tin 9A3 HN Tiến 4.00 04.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 9A3 HN
Tiến 3.00 03.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A3 HN
Tiến 6,00 06.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A2 HN
Tiến 6,00 06.00

ĐH QTKD 8A6 

HN
Tính 4,00 04.00

ĐH Điện 7A2HN Toàn 2,00 00.00

ĐH TCNH 7A1 

HN
Trà 08.50

ĐH TCNH 7A1 

HN
Trà 7,00 08.50

ĐH Kế toán 

8A3HN
Trang 6,30 06.30

ĐH Kế toán 7A5 

HN
Trang 8,50 08.50

ĐH Điện 8A2HN Trang 4,00 04.00

ĐH TCNH 9A2 

HN
Trang 1.00 10.00

ĐH May 9A5 HN Trang 0.00 07.00

ĐH Tin 9A1 HN Trọng 6.00 07.30

Tự luận 08/06/2017 HA9.402 Không thay đổi điểm

177 Hà Nội
1410710079

7
Trần Thị

176 Hà Nội
1610810029

8
Trần Thị Hà Đại số tuyến tính (TCC2)

Tự luận 08/06/2017 HA9.402 Không thay đổi điểm

Quản trị rủi ro Tự luận 09/06/2017 HA7.306

179 Hà Nội
1610110004

9
Ngô Thị

Không thay đổi điểm

178 Hà Nội
1610810029

9
Nguyễn Thị Minh Đại số tuyến tính (TCC2)

Tự luận 10/06/2017 HA3.303 Không thay đổi điểm

Xác suất - Thống kê (TCĐ1) Tự luận 07/06/2017 HA9.208

181 Hà Nội
1510120027

4
Nguyễn Thị

GV vào nhầm điểm

180 Hà Nội
1510610077

7
Nguyễn Thị Phân tích báo cáo tài chính

Tự luận 06/06/2017 HA8.408 Không thay đổi điểm

Marketing ngành may Tự luận 12/06/2017 HA8.208

183 Hà Nội
1510430039

1
Tống Xuân

Không thay đổi điểm

182 Hà Nội
1510810012

3
Kiều Thị Bích Tài chính doanh nghiệp 2

Tự luận 08/06/2017 HA9.403 Không thay đổi điểm

Vi điều khiển và ứng dụng Tự luận 10/06/2017 HA9.103

185 Hà Nội
1510310014

3
Hoàng Đức

GV chấm sót ý

184 Hà Nội
1610710060

4
Nguyễn Thị Thuỷ Đại số tuyến tính (TCC2)

Tự luận 27/05/2017 HA9.303 Không thay đổi điểm

SQL server Tự luận 06/06/2017 HA9.T6.PM2

187 Hà Nội
1410430029

9
Trần Minh

Không thay đổi điểm

186 Hà Nội
1510430019

9
Nguyễn Hữu Điện tử công suất và ứng dụng

Tự luận 27/05/2017 HA3.104 Không thay đổi điểm

Kỹ thuật Robot Tự luận 27/05/2017 HA3.104

189 Hà Nội
1410710051

4
Phùng Thị

Không thay đổi điểm

188 Hà Nội
1410430018

2
Đào Anh Kỹ thuật Robot

Tự luận 27/05/2017 HA9.303 SV xem lại điểm

Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận 06/06/2017 HA6.302

191 Hà Nội
1310810023

4
Nguyễn Thu

Không thay đổi điểm

190 Hà Nội
1310410049

3
Nguyễn Mạnh Điện tử công suất và ứng dụng

Tự luận 30/05/2017 HA6.201 GV cộng sai cơ học

Thẩm định tín dụng Tự luận 06/06/2017 HA7.306

193 Hà Nội
1410610116

9
Nguyễn Minh

SV xem lại điểm

192 Hà Nội
1310810023

4
Nguyễn Thu Tín dụng ngân hàng

Tự luận 13/06/2017 HA6.101 Không thay đổi điểm

Anh văn nâng cao 4
Trắc nghiệm 

máy vi tính
02/06/2017 HN_PMT2

195 Hà Nội
1410410044

9
Bùi Thị

Không thay đổi điểm

194 Hà Nội
1310610151

7
Nguyễn Thị Kế toán kho bạc

Tự luận 16/06/2017 HA9.205 GV vào nhầm điểm

Điện tử công suất và ứng dụng Tự luận 27/05/2017 HA9.303

197 Hà Nội
1510120052

2
Vũ Thị Thu

Không thay đổi điểm

196 Hà Nội
1510810002

1
Cao Huyền Kinh tế lượng

Tự luận 06/06/2017 HA9.T6.PM3 GV vào nhầm điểm

Hình họa thời trang Tự luận 15/06/2017 HA9.108 GV vào nhầm điểm

198 Hà Nội
1510310051

8
Nguyễn Văn SQL server



ĐH Điều khiển 

TĐH 9A3 HN
Trung 2.00 07.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A3 HN
Trung 3,00 03.00

CĐ Tin 24A1 HN Trường 7.50 07.50

ĐH Tin 8A1 HN Trường 6,00 06.00

ĐH Tin 8A1 HN Trường 6,50 06.50

ĐH Điện tử 8A1 

HN
Trưởng 0,00 05.00

CĐ Tin 24A1 HN Tú 5.50 05.50

ĐH Điện, điện tử 

9A3 HN
Tú 7.00 07.00

ĐHLT Quản trị 

kinh doanh 8A 

HN

Tuấn 5,50 05.50

ĐH Điện 7A2HN Tuấn 6,00 06.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A2 HN
Tùng 5,00 05.00

ĐH Tin 7A3 HN Tùng 6,00 00.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 7A1 HN
Tùng 0,00 07.00

ĐH Kế toán 8A1 

HN
Tươi 7,50 07.50

ĐH Điện, điện tử 

9A6 HN
Vinh 3.00 06.00

ĐH Tin 8A2HN Vinh 3,50 03.50

ĐH Tin 8A3 HN Vũ 2,00 02.00

ĐH Điều khiển 

TĐH 8A2 HN
Xen 5,00 05.00

ĐH Thực phẩm 

10A2 HN
Xuân 6.50 06.50

ĐH Kế toán 

8A3HN
Yến 7,00 07.00

ĐH Tin 8A2HN Yến 6,50 06.50

ĐH Điện, điện tử 

10A NĐ
Hiếu 4.00 03.50

ĐH Điện, điện tử 

10A NĐ
Hiếu 5.00 06.00

199 Hà Nội
1510430005

6
Đỗ Thành

Tự luận 27/05/2017 HA3.104 Không thay đổi điểm

Điện tử công suất và ứng dụng Tự luận 27/05/2017 HA9.305

201 Hà Nội
1510350006

3
Nguyễn Tích

GV vào nhầm điểm

200 Hà Nội
1410430019

2
Lưu Văn Kỹ thuật Robot

Tự luận 10/06/2017 HA9.301 Không thay đổi điểm

Ứng dụng dữ liệu WEB Tự luận 03/06/2017 HA8.T4.PM2

203 Hà Nội
1410310032

3
Nguyễn Văn

Không thay đổi điểm

202 Hà Nội
1410310032

3
Nguyễn Văn Toán rời rạc

Tự luận 06/06/2017 HA6.201 GV vào nhầm điểm

Lập trình .NET Tự luận 10/06/2017 HA9.T6.PM5

205 Hà Nội
1510350003

4
Nguyễn Anh

Không thay đổi điểm

204 Hà Nội
1410420016

5
Đỗ Ngọc

Đường lối cách mạng Đảng Cộng 

sản Việt nam

Tự luận 17/06/2017 HA8.203 Không thay đổi điểm

Ứng dụng dữ liệu WEB Tự luận 03/06/2017 HA8.T4.PM2

207 Hà Nội
1510710018

8
Hoàng Vũ

Không thay đổi điểm

206 Hà Nội
1510410061

3
Trần Văn

Điều khiển logic khả trình - PLC 

1

Tự luận 29/05/2017 HA6.302 Không thay đổi điểm

Đại số tuyến tính (TCC2) Tự luận 08/06/2017 HA9.408

209 Hà Nội
1410430030

7
Lê Thanh

Không thay đổi điểm

208 Hà Nội
1310410049

6
Nguyễn Văn Hệ thống điều khiển số

Tự luận 12/06/2017 HA6.302 SV xem lại điểm

Kỹ thuật Robot Tự luận 27/05/2017 HA5.202

211 Hà Nội
1310430013

9
Đường Văn

Không thay đổi điểm

210 Hà Nội
1310310063

6
Trần Duy Công nghệ XML và ứng dụng

Trắc nghiệm 

máy vi tính
29/05/2017 HN_PMT5 Không thay đổi điểm

Điều khiển quá trình Tự luận 03/06/2017 HA3.303

213 Hà Nội
1510410018

9
Lê văn

SV xem lại điểm

212 Hà Nội
1410610118

3
Nguyễn Thị Kế toán hành chính sự nghiệp

Tự luận 13/06/2017 HA6.302 Không thay đổi điểm

Điện tử công suất và ứng dụng Tự luận 27/05/2017 HA9.402

215 Hà Nội
1410310054

3
Nguyễn Đức

GV vào nhầm điểm

214 Hà Nội
1410310034

5
Ngô Quang Xử lý ảnh

Tự luận 27/05/2017 HA5.202 Không thay đổi điểm

An toàn thông tin Tự luận 06/06/2017 HA6.302

217 Hà Nội
1610210020

5
Nguyễn Thị

Không thay đổi điểm

216 Hà Nội
1410430031

6
Nguyễn Thị Kỹ thuật Robot

Trắc nghiệm 

máy vi tính
02/06/2017 HN_PMT1 Không thay đổi điểm

Hóa lý Tự luận 09/06/2017 HA9.303

219 Hà Nội
1410310034

8
Phạm Thị

Không thay đổi điểm

218 Hà Nội
1410610119

4
Ngô Thị Anh văn nâng cao 4

Tự luận 12/06/2017 NA1.0201 GV chấm sót ý

Xử lý ảnh Tự luận 13/06/2017 HA6.302

221
Nam 

Định

1620410001

8
Trần Duy

Không thay đổi điểm

220
Nam 

Định

1620410001

8
Trần Duy Vật lý

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin 2
Tự luận 10/06/2017 NA2.0302 GV chấm sót ý



ĐH Điện, điện tử 

10A NĐ
Hiếu 7.50 07.50

ĐH Điện, điện tử 

10A NĐ
Hưởng 3.00 02.00

ĐH Điện, điện tử 

10A NĐ
Hưởng 4.00 05.00

ĐH Điện, điện tử 

10A NĐ
Hưởng 3.00 03.00

ĐH Kế toán 

7A1NĐ
Huyền 0.00 00.00

CĐ May 25A2 

NĐ
Quỳnh 3.50 04.00

ĐH Kế toán 

7A1NĐ
Quỳnh 0.00 08.50

CĐ May 25A1 

NĐ
Thanh 0.00 06.00

CĐ May 24A1 

NĐ
Trang 3.00 05.00

Tự luận 07/06/2017 NA1.0101 Không thay đổi điểm

223
Nam 

Định

1620410002

1
Phạm Minh

222
Nam 

Định

1620410001

8
Trần Duy Xác suất - Thống kê (TCĐ1)

Tự luận 10/06/2017 NA2.0304 GV chấm sót ý

Vật lý Tự luận 12/06/2017 NA1.0202

225
Nam 

Định

1620410002

1
Phạm Minh

GV chấm sót ý

224
Nam 

Định

1620410002

1
Phạm Minh

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin 2

Trắc nghiệm 

máy vi tính
30/05/2017 NA2.404PMT Không thay đổi điểm

Xác suất - Thống kê (TCĐ1) Tự luận 07/06/2017 NA1.0102

227
Nam 

Định

1620160012

9
Ngô Thị

Không thay đổi điểm

226
Nam 

Định

1320610003

1
Phan Thanh Kế toán ngân hàng

Tự luận 09/06/2017 NA1.0103 GV vào nhầm điểm

Thiết bị may công nghiệp và bảo 

trì 
Tự luận 02/06/2017 NA2.0302

229
Nam 

Định

1620160005

9
Hoàng Thị

GV chấm sót ý

228
Nam 

Định

1320610003

5
Vũ Thị Kế toán ngân sách xã phường

NA1.0102 GV chấm sót ý

Thiết bị may công nghiệp và bảo 

trì 
Tự luận 02/06/2017 NA2.0203

Lưu ý: Kết quả chấm phúc khảo bài thi được cập nhật thường xuyên trên website http://daotao.uneti.edu.vn theo tiến độ của thông báo tổ chức thi kết thúc học phần.

Biểu mẫu: Tổng hợp chấm phúc khảo công bố lên web

GV vào nhầm điểm

230
Nam 

Định

1510160012

2
Nguyễn Thị Thu Tổ chức quản lý ngành may Tự luận 29/05/2017


